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HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ

- Giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm:

+ Hộ chiếu ngoại giao;

+ Hộ chiếu công vụ;

+ Hộ chiếu phổ thông;

+ Giấy thông hành.

+ Giấy tờ khác theo quy định tại điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp 
điện tử cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Hộ 
chiếu không gắn chíp điện tử được cấp cho công dân Việt Nam 
chưa đủ 14 tuổi hoặc cấp theo thủ tục rút gọn.

- Thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm:

+ Ảnh chân dung;

+ Họ, chữ đệm và tên;

+ Giới tính;

+ Nơi sinh; ngày, tháng, năm sinh;

+ Quốc tịch;

+ Ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; cơ quan cấp; 
ngày, tháng, năm cấp; ngày, tháng, năm hết hạn;

+ Số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân;

+ Chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ 
chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại;

+ Thông tin khác do Chính phủ quy định.

2. Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước

- Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu đã 
điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung và giấy tờ liên quan 
theo quy định; xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước 
công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

- Giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông ở 
trong nước bao gồm:

+ Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất còn giá trị sử 
dụng đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu 
còn giá trị sử dụng bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông 
báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định;

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối 
với người chưa đủ 14 tuổi chưa được cấp mã số định danh cá 
nhân; trường hợp không có bản sao Giấy khai sinh, trích lục 
khai sinh thì nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, 
đối chiếu;

+ Bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người 
mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận 
thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người 
chưa đủ 14 tuổi; trường hợp không có bản sao thì nộp bản 
chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

- Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại Cơ quan 
Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc 
nơi tạm trú; trường hợp có Thẻ căn cước công dân thực hiện 
tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi 
thuận lợi.

- Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thuộc một trong 
các trường hợp sau đây có thể lựa chọn thực hiện tại Cơ quan 
Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an:

+ Có giấy giới thiệu hoặc đề nghị của bệnh viện về việc 
ra nước ngoài để khám bệnh, chữa bệnh;

+ Có căn cứ xác định thân nhân ở nước ngoài bị tai nạn, 
bệnh tật, bị chết;

+ Có văn bản đề nghị của cơ quan trực tiếp quản lý đối 
với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong lực lượng vũ 
trang, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

+ Vì lý do nhân đạo, khẩn cấp khác do người đứng đầu 
Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an quyết định.

- Đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai thực hiện tại Cơ 
quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi 
hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

- Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận 
tờ khai, ảnh chân dung, giấy tờ liên quan; kiểm tra, đối chiếu 
với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập 
cảnh của công dân Việt Nam; chụp ảnh, thu thập vân tay của 
người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu; cấp 
giấy hẹn trả kết quả.

- Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, 
cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trả kết quả 
cho người đề nghị. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả kết 
quả cho người đề nghị. Đối với trường hợp quy định tại khoản 
4 Điều 15, thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp nhận. Trường hợp chưa cấp hộ chiếu, Cơ quan 
Quản lý xuất nhập cảnh trả lời bằng văn bản, nêu lý do.

- Người đề nghị cấp hộ chiếu có yêu cầu nhận kết quả 
tại địa điểm khác với cơ quan theo quy định tại khoản 7 Điều 
15 thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát

- Việc đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông được thực hiện 
tại trụ sở Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh hoặc trên môi 
trường điện tử tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch 
vụ công của Bộ Công an.

3. Cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài

- Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu đã 
điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung, giấy tờ liên quan theo 
quy định và xuất trình hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ tùy thân 
do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam, giấy tờ tùy 
thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì xuất 
trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp và giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc 
giấy tờ làm căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam theo quy 
định của pháp luật về quốc tịch.

- Giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông ở 
nước ngoài bao gồm:

+ Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất còn giá trị sử 
dụng đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu 
còn giá trị sử dụng bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông 
báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định;

+ Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước 
công dân hoặc giấy tờ khác có liên quan do cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp có sự thay đổi 
thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp 
lần gần nhất;

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối 
với người chưa đủ 14 tuổi; trường hợp không có bản sao Giấy 
khai sinh, trích lục khai sinh thì nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính để kiểm tra, đối chiếu;

+ Bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam hoặc của nước ngoài cấp chứng minh người đại diện hợp 
pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó 
khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ 
luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi; trường hợp không có bản 
sao thì nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối 
chiếu.

- Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước người đó cư trú. Đề nghị cấp hộ chiếu 
từ lần thứ hai thực hiện tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài nơi thuận lợi.

- Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận 
tờ khai, ảnh chân dung, giấy tờ liên quan; kiểm tra, đối chiếu 
với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập 
cảnh của công dân Việt Nam; chụp ảnh, thu thập vân tay của 
người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu; cấp 
giấy hẹn trả kết quả.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 
đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu và 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận đề nghị cấp hộ chiếu lần thứ hai trở đi, nếu đủ căn cứ 
để cấp hộ chiếu, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại 
nơi tiếp nhận đề nghị cấp hộ chiếu trả kết quả cho người đề 
nghị và thông báo bằng văn bản cho Cơ quan Quản lý xuất 
nhập cảnh Bộ Công an, Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong 
trường hợp chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất 
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Trường hợp chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu hoặc cần 
kéo dài thời gian để xác định căn cứ cấp hộ chiếu, cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài trả lời bằng văn bản cho người đề 
nghị, nêu lý do.

- Thời gian kéo dài để xác định căn cứ cấp hộ chiếu 
được quy định như sau:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 
đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi văn bản 
theo mẫu về Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cơ quan Quản 
lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để xác minh theo thẩm quyền;

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản 
trao đổi, Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cơ quan Quản lý 
xuất nhập cảnh Bộ Công an trả lời bằng văn bản cho cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được trả lời của Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cơ quan 
Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu và trả kết quả cho người đề 
nghị; trường hợp chưa cấp hộ chiếu, cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài trả lời bằng văn bản cho người đề nghị, nêu 
lý do.

+ Người đề nghị cấp hộ chiếu có yêu cầu nhận kết quả 
tại địa điểm khác với cơ quan theo quy định thì phải trả phí 
dịch vụ chuyển phát.

  

tục rút gọn

- Người ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu phổ 
thông, có nguyện vọng về nước ngay.

- Người không được phía nước ngoài cho cư trú nhưng 
không thuộc đối tượng điều chỉnh của điều ước quốc tế hoặc 
thỏa thuận quốc tế về nhận trở lại công dân.

- Người phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa 
thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân.

- Người được cấp hộ chiếu phổ thông vì lý do quốc 
phòng, an ninh.

5. Các trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ 
chiếu

- Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất hoặc 
đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức 
năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận hộ chiếu và 
không có thông báo bằng văn bản về lý do chưa nhận.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được 
thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết 
định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ 
chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn 
thuộc đối tượng được sử dụng.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã cấp cho người 
thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này.

6. Điều kiện xuất cảnh

- Công dân Việt Nam được xuất cảnh khi có đủ các điều 
kiện sau đây:

+ Có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời 
hạn sử dụng;

+ Có thị thực hoặc giấy tờ xác nhận, chứng minh được 
nước đến cho nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực;

+ Không thuộc trường hợp bị cấm xuất cảnh, không 
được xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp 
luật.

- Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó 
khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ 
luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi ngoài các điều kiện quy 
định nêu trên phải có người đại diện hợp pháp đi cùng.

7. Điều kiện nhập cảnh 

 Công dân Việt Nam được nhập cảnh khi có giấy tờ xuất 
nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng.

8. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất 
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

 Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật bao gồm:

+ Họ, chữ đệm và tên khai sinh; họ, chữ đệm và tên 
hiện dùng;

+ Nơi sinh; ngày, tháng, năm sinh;

+ Giới tính;

+ Ảnh chân dung;

+ Vân tay;

+ Số, ngày, tháng, năm và nơi cấp giấy tờ xuất nhập 
cảnh;

+ Số chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân;

+ Quá trình xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam;

+ Ngày, tháng, năm công dân thông báo mất giấy tờ 
xuất nhập cảnh;

+ Thu hồi, hủy, khôi phục giá trị sử dụng của giấy tờ 
xuất nhập cảnh;

+ Các thông tin khác có liên quan.

“Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 
2023 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông 
qua ngày 24 tháng 6 năm 2023, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.”

MỘT SỐ QUY ĐỊNH
CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ

ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT CẢNH, NHÂP CẢNH 
CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM NĂM 2023

4. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP HỘ CHIẾU
PHỔ THÔNG THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

5. CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI,
HỦY GIÁ TRỊ SỬ DỤNG HỘ CHIẾU

6. ĐIỀU KIỆN XUẤT CẢNH

7. ĐIỀU KIỆN NHẬP CẢNH 

8. THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA
VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

7. ĐIỀU KIỆN NHẬP CẢNH 



- Giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm:

+ Hộ chiếu ngoại giao;

+ Hộ chiếu công vụ;

+ Hộ chiếu phổ thông;

+ Giấy thông hành.

+ Giấy tờ khác theo quy định tại điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp 
điện tử cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Hộ 
chiếu không gắn chíp điện tử được cấp cho công dân Việt Nam 
chưa đủ 14 tuổi hoặc cấp theo thủ tục rút gọn.

- Thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm:

+ Ảnh chân dung;

+ Họ, chữ đệm và tên;

+ Giới tính;

+ Nơi sinh; ngày, tháng, năm sinh;

+ Quốc tịch;

+ Ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; cơ quan cấp; 
ngày, tháng, năm cấp; ngày, tháng, năm hết hạn;

+ Số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân;

+ Chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ 
chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại;

+ Thông tin khác do Chính phủ quy định.

2. Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước

- Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu đã 
điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung và giấy tờ liên quan 
theo quy định; xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước 
công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

- Giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông ở 
trong nước bao gồm:

+ Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất còn giá trị sử 
dụng đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu 
còn giá trị sử dụng bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông 
báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định;

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối 
với người chưa đủ 14 tuổi chưa được cấp mã số định danh cá 
nhân; trường hợp không có bản sao Giấy khai sinh, trích lục 
khai sinh thì nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, 
đối chiếu;

+ Bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người 
mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận 
thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người 
chưa đủ 14 tuổi; trường hợp không có bản sao thì nộp bản 
chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

- Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại Cơ quan 
Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc 
nơi tạm trú; trường hợp có Thẻ căn cước công dân thực hiện 
tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi 
thuận lợi.

- Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thuộc một trong 
các trường hợp sau đây có thể lựa chọn thực hiện tại Cơ quan 
Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an:

+ Có giấy giới thiệu hoặc đề nghị của bệnh viện về việc 
ra nước ngoài để khám bệnh, chữa bệnh;

+ Có căn cứ xác định thân nhân ở nước ngoài bị tai nạn, 
bệnh tật, bị chết;

+ Có văn bản đề nghị của cơ quan trực tiếp quản lý đối 
với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong lực lượng vũ 
trang, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

+ Vì lý do nhân đạo, khẩn cấp khác do người đứng đầu 
Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an quyết định.

- Đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai thực hiện tại Cơ 
quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi 
hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

- Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận 
tờ khai, ảnh chân dung, giấy tờ liên quan; kiểm tra, đối chiếu 
với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập 
cảnh của công dân Việt Nam; chụp ảnh, thu thập vân tay của 
người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu; cấp 
giấy hẹn trả kết quả.

- Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, 
cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trả kết quả 
cho người đề nghị. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả kết 
quả cho người đề nghị. Đối với trường hợp quy định tại khoản 
4 Điều 15, thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp nhận. Trường hợp chưa cấp hộ chiếu, Cơ quan 
Quản lý xuất nhập cảnh trả lời bằng văn bản, nêu lý do.

- Người đề nghị cấp hộ chiếu có yêu cầu nhận kết quả 
tại địa điểm khác với cơ quan theo quy định tại khoản 7 Điều 
15 thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát

- Việc đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông được thực hiện 
tại trụ sở Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh hoặc trên môi 
trường điện tử tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch 
vụ công của Bộ Công an.

3. Cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài

- Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu đã 
điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung, giấy tờ liên quan theo 
quy định và xuất trình hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ tùy thân 
do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam, giấy tờ tùy 
thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì xuất 
trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp và giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc 
giấy tờ làm căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam theo quy 
định của pháp luật về quốc tịch.

- Giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông ở 
nước ngoài bao gồm:

+ Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất còn giá trị sử 
dụng đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu 
còn giá trị sử dụng bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông 
báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định;

+ Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước 
công dân hoặc giấy tờ khác có liên quan do cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp có sự thay đổi 
thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp 
lần gần nhất;

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối 
với người chưa đủ 14 tuổi; trường hợp không có bản sao Giấy 
khai sinh, trích lục khai sinh thì nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính để kiểm tra, đối chiếu;

+ Bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam hoặc của nước ngoài cấp chứng minh người đại diện hợp 
pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó 
khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ 
luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi; trường hợp không có bản 
sao thì nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối 
chiếu.

- Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước người đó cư trú. Đề nghị cấp hộ chiếu 
từ lần thứ hai thực hiện tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài nơi thuận lợi.

- Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận 
tờ khai, ảnh chân dung, giấy tờ liên quan; kiểm tra, đối chiếu 
với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập 
cảnh của công dân Việt Nam; chụp ảnh, thu thập vân tay của 
người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu; cấp 
giấy hẹn trả kết quả.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 
đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu và 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận đề nghị cấp hộ chiếu lần thứ hai trở đi, nếu đủ căn cứ 
để cấp hộ chiếu, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại 
nơi tiếp nhận đề nghị cấp hộ chiếu trả kết quả cho người đề 
nghị và thông báo bằng văn bản cho Cơ quan Quản lý xuất 
nhập cảnh Bộ Công an, Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong 
trường hợp chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất 
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Trường hợp chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu hoặc cần 
kéo dài thời gian để xác định căn cứ cấp hộ chiếu, cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài trả lời bằng văn bản cho người đề 
nghị, nêu lý do.

- Thời gian kéo dài để xác định căn cứ cấp hộ chiếu 
được quy định như sau:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 
đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi văn bản 
theo mẫu về Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cơ quan Quản 
lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để xác minh theo thẩm quyền;

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản 
trao đổi, Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cơ quan Quản lý 
xuất nhập cảnh Bộ Công an trả lời bằng văn bản cho cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được trả lời của Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cơ quan 
Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu và trả kết quả cho người đề 
nghị; trường hợp chưa cấp hộ chiếu, cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài trả lời bằng văn bản cho người đề nghị, nêu 
lý do.

+ Người đề nghị cấp hộ chiếu có yêu cầu nhận kết quả 
tại địa điểm khác với cơ quan theo quy định thì phải trả phí 
dịch vụ chuyển phát.

  

tục rút gọn

- Người ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu phổ 
thông, có nguyện vọng về nước ngay.

- Người không được phía nước ngoài cho cư trú nhưng 
không thuộc đối tượng điều chỉnh của điều ước quốc tế hoặc 
thỏa thuận quốc tế về nhận trở lại công dân.

- Người phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa 
thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân.

- Người được cấp hộ chiếu phổ thông vì lý do quốc 
phòng, an ninh.

5. Các trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ 
chiếu

- Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất hoặc 
đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức 
năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận hộ chiếu và 
không có thông báo bằng văn bản về lý do chưa nhận.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được 
thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết 
định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ 
chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn 
thuộc đối tượng được sử dụng.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã cấp cho người 
thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này.

6. Điều kiện xuất cảnh

- Công dân Việt Nam được xuất cảnh khi có đủ các điều 
kiện sau đây:

+ Có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời 
hạn sử dụng;

+ Có thị thực hoặc giấy tờ xác nhận, chứng minh được 
nước đến cho nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực;

+ Không thuộc trường hợp bị cấm xuất cảnh, không 
được xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp 
luật.

- Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó 
khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ 
luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi ngoài các điều kiện quy 
định nêu trên phải có người đại diện hợp pháp đi cùng.

7. Điều kiện nhập cảnh 

 Công dân Việt Nam được nhập cảnh khi có giấy tờ xuất 
nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng.

8. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất 
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

 Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật bao gồm:

+ Họ, chữ đệm và tên khai sinh; họ, chữ đệm và tên 
hiện dùng;

+ Nơi sinh; ngày, tháng, năm sinh;

+ Giới tính;

+ Ảnh chân dung;

+ Vân tay;

+ Số, ngày, tháng, năm và nơi cấp giấy tờ xuất nhập 
cảnh;

+ Số chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân;

+ Quá trình xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam;

+ Ngày, tháng, năm công dân thông báo mất giấy tờ 
xuất nhập cảnh;

+ Thu hồi, hủy, khôi phục giá trị sử dụng của giấy tờ 
xuất nhập cảnh;

+ Các thông tin khác có liên quan.

1. GIẤY TỜ XUẤT NHẬP CẢNH

2. CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở TRONG NƯỚC

3. CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở NƯỚC NGOÀI


